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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Kính gửi: Chính phủ
	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới tại văn bản số 643/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Hoạt động thương mại biên giới trong những năm gần đây đã có bước phát triển tốt, đóng góp đáng kể trong thương mại song phương của Việt Nam với các nước có chung biên giới. Thương mại biên giới đã góp phần tích cực trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; tạo điều kiện cho cư dân biên giới, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, cư trú lâu dài tại khu vực biên giới; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa của đất nước. 
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP đã tạo khung pháp lý chi tiết và thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại biên giới dựa trên cơ sở các Luật, Nghị định và Điều ước quốc tế liên quan tạo động lực phát triển kinh tế vùng biên giới, kết nối các vùng sản xuất trong nước, tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu cần thiết để phục vụ sản xuất trong nước. Việc triển khai Nghị định số 14/2018/NĐ-CP đã tạo ra sự thông thoáng trong thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân, doanh nghiệp và cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới hiệu quả. Ngoài ra, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP đưa ra những cơ chế, chính sách hướng tới mục tiêu phát triển ổn định nhằm tạo môi trường thuận lợi, đa dạng trong các hình thức kinh doanh đối với thương nhân và sinh hoạt của cư dân biên giới; bên cạnh đó, tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu, phòng ngừa gian lận trong hoạt động ngoại thương với các nước có chung đường biên giới.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền tiến hành tổng kết đánh giá việc thi hành Nghị định. Kết quả cho thấy, bên cạnh những đóng góp tích cực, một số quy định của Nghị định cần phải sửa đổi, bổ sung để: (i) Phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; (ii) Đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình thực tế; (iii) Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu vẫn còn diễn ra khi vào thời điểm thu hoạch chính vụ hoặc vào các dịp Lễ, Tết; (iv) Thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới chuyển dần từ “tiểu ngạch” sang “chính ngạch”.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Giải quyết các khó khăn, tồn tại từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; đưa hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất của trao đổi cư dân, không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn; thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa theo hình thức thương mại chính ngạch, khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới thời gian qua.
II. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN
1. Nội dung chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại Luật Cư trú năm 2020 không có quy định khái niệm về “hộ khẩu thường trú”, theo đó, quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Điều chỉnh các quy định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
1.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP theo hướng cụ thể như sau: 
“Cư dân biên giới thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này là Công dân Việt Nam có nơi thường trú tại xã, phường, thị trấn hoặc khu vực địa giới hành chính tương đương có một phần địa giới hành chính trùng với đường biên giới quốc gia trên đất liền”
1.4. Đánh giá tác động của các phương án
1.4.1. Phương án 1: 
- Tác động tích cực: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: Không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tác động về kinh tế: Gây khó khăn cho công tác xác định đối tượng thực thi quy định pháp luật. Từ đó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh tế của cá nhân, thương nhân trong thực tế.
- Tác động về xã hội: Gây khó khăn cho công tác xác định đối tượng thực thi quy định pháp luật.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất so với quy định pháp luật hiện hành.
1.4.2. Phương án 2: 
- Tác động tích cực: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: Tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới hoạt động kinh tế theo quy định pháp luật.
- Tác động về xã hội: Không có tác động về xã hội
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
2. Nội dung chính sách 2: Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại khoản 2 Điều 6, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP quy định cửa khẩu thực hiện mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân: “2. Trường hợp hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước”, tuy nhiên, không quy định các bộ, ngành nào sẽ tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chủ động trong công tác xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi ban hành quyết định công bố danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa.
2.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP theo hướng cụ thể như sau: “Trường hợp hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của Thương nhân thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định công bố danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước”.
2.4. Đánh giá tác động của các phương án
2.4.1. Phương án 1: 
- Tác động tích cực: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: Không khắc phục được những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
1.4.2. Phương án 2: 
- Tác động tích cực: Tạo thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới trong công tác triển khai thực hiện, thống nhất ý kiến giữa các cơ quan liên quan trong việc ban hành quyết định công bố danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh chi phí cho người dân.
- Tác động về xã hội: Không có tác động về xã hội
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
3. Nội dung chính sách 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại Điều 21 Chương V của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định công dân hai Bên có chung biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia có thể sử dụng chứng minh nhân dân/căn cước công dân qua lại biên giới và chợ biên giới không phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào năm 2016 và các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh (trong đó có các giấy tờ được phép xuất nhập cảnh qua biên giới với Lào không bao gồm chứng minh nhân dân).
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định giấy tờ qua lại biên giới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
3.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP theo hướng cụ thể như sau: 
“1. Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nhân viên phục vụ trên xe, tàu, thuyền phải có một trong các loại giấy tờ có giá trị sử dụng như sau: Hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn hiệu lực, Giấy Thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới hoặc các giấy tờ khác do hai bên thỏa thuận.
Riêng người điều khiển phương tiện, ngoài giấy tờ quy định nêu trên còn phải có giấy phép điều khiển phương tiện phù hợp với loại phương tiện điều khiển”
3.4. Đánh giá tác động của các phương án
3.4.1. Phương án 1: 
- Tác động tích cực: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: Chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tác động về kinh tế: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
3.4.2. Phương án 2: 
- Tác động tích cực: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh chi phí cho người dân.
- Tác động về xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, thương nhân trong qua lại, giao thương tại khu vực biên giới theo quy định pháp luật.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. 
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
4. Nội dung chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại Điều 22 Chương V của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định công dân hai Bên có chung biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia có thể sử dụng chứng minh nhân dân/căn cước công dân qua lại biên giới và chợ biên giới không phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào năm 2016 và các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh (trong đó có các giấy tờ được phép xuất nhập cảnh qua biên giới với Lào không bao gồm chứng minh nhân dân).
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định giấy tờ qua lại biên giới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
4.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP theo hướng cụ thể như sau: 
“1. Công dân nước có chung biên giới là chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải hàng hóa của nước có chung biên giới được theo phương tiện vận tải hàng hóa đi qua các cửa khẩu, lối mở biên giới quy định tại Nghị định này để vào các điểm giao, nhận hàng hóa bằng Hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Giấy Thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của nước có chung biên giới cấp hoặc giấy tờ qua lại biên giới khác do hai bên thỏa thuận”.
4.4. Đánh giá tác động của các phương án
4.4.1. Phương án 1: 
- Tác động tích cực: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: Chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tác động về kinh tế: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
4.4.2. Phương án 2: 
- Tác động tích cực: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người Việt Nam tại nước ngoài (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019); các thỏa thuận song phương giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới; và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh chi phí cho người dân.
- Tác động về xã hội: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, thương nhân trong qua lại, giao thương tại khu vực biên giới theo quy định pháp luật.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. 
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
5. Nội dung chính sách 5: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP
5.1. Xác định vấn đề bất cập
 Số liệu, thông tin về tình hình hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hiện nay được Bộ Tài chính tổng hợp chung vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc không phân tách được số liệu trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới với số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa của thương nhân đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới là cơ sở quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động thương mại biên giới.
5.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP theo hướng cụ thể như sau: 
“2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới: (i) Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, phí và lệ phí; (ii) thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; (iii) phối hợp với Bộ Quốc phòng đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trong hoạt động thương mại biên giới; (iv) xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân biên giới, định kỳ ngày 10 hàng tháng cung cấp thông tin, số liệu cho Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới và cung cấp thông tin, số liệu đột xuất theo đề nghị của Bộ Công Thương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành”.
5.4. Đánh giá tác động của các phương án
5.4.1. Phương án 1: 
- Tác động tích cực: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: Hạn chế về thông tin, số liệu thống kê hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới dẫn đến hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thương mại biên giới.
- Tác động về kinh tế: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về xã hội: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không thay đổi so với quy định hiện hành.
5.4.2. Phương án 2: 
- Tác động tích cực: Tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thương mại biên giới.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh chi phí nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP, phát sinh chi phí xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh chi phí cho người dân.
- Tác động về xã hội: Không có tác động về xã hội.
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của Thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
6. Nội dung chính sách số 6: Quy định điều khoản chuyển tiếp
6.1. Xác định vấn đề bất cập
Thời gian qua, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu vẫn còn diễn ra khi vào thời điểm thu hoạch chính vụ hoặc vào các dịp Lễ, Tết, đặc biệt tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới đang được thực hiện chưa đúng bản chất của trao đổi cư dân. Còn xuất hiện tình trạng lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn, đặc biệt ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây chính là hoạt động “tiểu ngạch” như vẫn được đề cập tới thời gian qua.
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Đưa hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa của cư dân biên giới về đúng bản chất của trao đổi cư dân. Không cho phép lợi dụng hình thức trao đổi cư dân để buôn bán lớn.
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa áp dụng biện pháp hành chính và tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong xã hội, nhất là sự đồng thuận của bà con nông dân.
- Không thay đổi đột ngột mà từng bước triển khai theo lộ trình đủ dài để hoạt động thương mại biên giới dần thích nghi việc chuyển từ “tiểu ngạch” sang “chính ngạch”.
6.3. Các phương án đề xuất giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Phương án 2: Bổ sung điều khoản chuyển tiếp nhằm thúc đẩy thương mại biên giới chuyển dần từ tiểu ngạch sang chính ngạch, cụ thể như sau:
“1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, giảm số lần được miễn thuế và số tiền được miễn thuế cho nhập khẩu hàng hoá theo hình thức trao đổi cư dân để hài hòa, đồng bộ với việc thay đổi chính sách đối với xuất khẩu hàng hoá theo hình thức trao đổi cư dân. 
2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu kể cả đối với hàng hóa trao đổi cư dân biên giới.
[bookmark: dieu_11]3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, chỉ cư dân cư trú tại khu vực biên giới mới được phép xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân. Chính thức áp dụng định mức mới đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, cư dân phải có mặt để làm thủ tục xuất cảnh. 
4. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, các mặt hàng đã được xuất khẩu vào Trung Quốc theo hình thức chính ngạch chỉ được phép làm thủ tục xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) và các cửa khẩu phụ, lối mở đã đạt thỏa thuận song phương về cho phép xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa. 
5. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tại tất cả các cửa khẩu, lối mở biên giới chưa đạt được thoả thuận song phương về việc mở cửa khẩu, lối mở biên giới.
6. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2028, tại tất cả các cửa khẩu, lối mở chỉ cho phép làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng đã vào được Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.”
6.4. Đánh giá tác động của các phương án
6.4.1. Phương án 1
- Tác động tích cực: Không phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.
- Tác động tiêu cực: (i) Không khắc phục được những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (ii) Hoạt động xuất khẩu theo hình thức “tiểu ngạch” sẽ vĩnh viễn tồn tại và tình trạng ách tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới sẽ vẫn tiếp diễn khi vào thời điểm thu hoạch chính vụ hoặc vào các dịp Lễ, Tết; (iii) Hoạt động thương mại biên giới vẫn chịu “tác động lớn” từ chính sách của nước có chung đường biên giới; (iv) Thương nhân sẽ tiếp tục không chủ động được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tác động về kinh tế: không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về xã hội: không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động về giới của chính sách: không có tác động về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: không thay đổi so với quy định hiện hành.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật.
6.4.2. Phương án 2:
- Tác động tích cực: (i) Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (ii) Thúc đẩy thương mại biên giới chuyển dần từ tiểu ngạch sang chính ngạch; (iii) Khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới nhất là vào các dịp Lễ, Tết hoặc thời điểm thu hoạch chính vụ của nông sản; (iv) Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, người sản xuất về việc trồng, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; (v) Góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc theo đề nghị của nước nhập khẩu.
- Tác động tiêu cực: (i) Phát sinh chi phí sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (ii) Tác động mạnh đối với bộ phận thương nhân, người dân đang hoạt động theo hình thức kinh doanh “dưới chuẩn” (tiểu ngạch).
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh chi phí cho người dân; các thương nhân hoạt động theo hình thức kinh doanh “dưới chuẩn” (tiểu ngạch) sẽ phải nâng cao năng lực, hoàn thiện bộ máy hoạt động để chuyển đổi sang hình thức kinh doanh chính ngạch.
- Tác động về xã hội: Góp phần vào việc nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về việc chuyển dần xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch.  
- Tác động về giới của chính sách: Không có tác động về giới.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Một số văn bản quy phạm pháp luật cần nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp như Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Qua phân tích đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực và tiêu cực của giải pháp, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2 là phương án tối ưu so với Phương án 1.
III. Ý KIẾN THAM VẤN 
Bộ Công Thương đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về các phương án giải quyết vấn đề; tham khảo ý kiến của cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thương mại biên giới; tham khảo thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số trang web. 
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chịu trách nhiệm giám sát tổ chức thi hành chính sách, thực hiện chính sách nêu tại Báo cáo này.
2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ./.
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